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	STT
	Tên chợ
	Địa chỉ
	Mã
số quy hoạch
(cũ)
	Phân
hạng
chợ
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Thành phố Biên Hòa
	7
	 
	 
	 

	1
	Chợ An Bình (mới)
	Khu phố 1, phường  An Bình
	A11
	Hạng 02
	Chưa xây dựng 

	2
	Chợ khu phố 7 Tân Biên
	Khu phố 7, phường Tân Biên
	A15
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	3
	Chợ khu phố 2 Long Bình
	Khu phố 2, phường Long Bình
	A21
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	4
	Chợ Thống Nhất
	Phường Thống Nhất
	A26
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	5
	Chợ Long Hưng 
	Ấp An Xuân, xã Long Hưng 
	A177
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	6
	Chợ Tam Phước
	Xã Tam Phước
	A181
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	7
	Chợ  Phước Tân
	Ấp Tân Cang, xã Phước Tân
	A190
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	II
	Huyện Trảng Bom
	1
	 
	 
	 

	1
	Chợ Bờ Hồ
	Thị trấn Trảng Bom
	A33
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	III
	Huyện Thống Nhất
	1
	 
	 
	 

	1
	Chợ Thanh Sơn
	Ấp Thanh Sơn, xã Quang Trung
	A50
	Hạng 02
	Chưa xây dựng 

	IV
	Huyện Định Quán
	1
	 
	 
	 

	V
	Huyện Tân Phú
	7
	 
	 
	 

	1
	Chợ thị trấn Tân Phú
	Thị trấn Tân Phú
	A61
	Hạng 01
	Chưa xây dựng 

	2
	Chợ Tà Lài
	Xã Tà Lài
	A70
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	3
	Chợ Thanh Sơn
	Xã Thanh Sơn
	A71
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	4
	Chợ  142
	Xã Phú An
	A72
	Hạng 03
	Xây dựng chưa xong

	5
	Chợ Phú Thịnh
	Xã Phú Thịnh
	A73
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	6
	Chợ Phú Trung
	Xã Phú Trung
	A74
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	7
	Chợ Phú Thanh
	Xã Phú Thanh
	A75
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	VI
	Thị xã Long Khánh
	5
	 
	 
	 

	1
	Chợ Suối Tre
	Xã Suối Tre
	A101
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	2
	Chợ Bàu  Sen
	Xã Bàu Sen
	A104
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	3
	Chợ Bầu Trâm
	Xã Bầu Trâm
	A105
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	4
	Chợ Phú Bình
	Phường Phú Bình
	A106
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	5
	Chợ Xuân Hòa
	Phường Xuân Hòa
	A107
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	VII
	Huyện Xuân Lộc
	4
	 
	 
	 

	1
	Chợ ấp 2 Xuân Tâm
	Ấp 2, xã Xuân Tâm
	A110
	Hạng 02
	Chưa xây dựng 

	2
	Chợ Bình Xuân
	Ấp Bình Xuân, xã Xuân Phú
	A117
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	3
	Chợ Suối Cao
	Ấp Giá Tỵ, xã Suối Cao
	A126
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	4
	Chợ Trảng Táo
	Xã Xuân Tân
	A128
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	VIII
	Huyện Vĩnh Cửu
	3
	 
	 
	 

	1
	Chợ Trị An
	Ấp 1, xã Trị An
	A135
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	2
	Chợ Thiện Tân
	Ấp 6 - 7, xã Thiện Tân
	A137
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	3
	Chợ Tân An
	Ấp 2, xã Tân An
	A138
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	IX
	Huyện Nhơn Trạch
	1
	 
	 
	 

	1
	Chợ ấp 3 Hiệp Phước 
(Dân Xuân)
	Ấp 3, xã Hiệp Phước
	A147
	Hạng 01
	Chưa xây dựng 

	X
	Huyện Cẩm Mỹ
	5
	 
	 
	 

	1
	Chợ Bể Bạc
	Xã Xuân Đông
	A156
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	2
	Chợ Cọ Dầu
	Xã Xuân Đông
	A158
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	3
	Chợ ấp 2 Xuân Đường
	Ấp 2, xã Xuân Đường
	A164
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	4
	Chợ ấp 4 Thừa Đức
	Ấp 4, Thừa Đức
	A166
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	5
	Chợ Long Giao
	Xã Long Giao
	A171
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	XI
	Huyện Long Thành
	10
	 
	 
	 

	1
	Chợ trái cây Long Đức
	Xã Long Đức
	A178
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	2
	Chợ Lộc An
	Ấp Bình Lâm, xã Lộc An
	A179
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	3
	Chợ Tân Hiệp
	Ấp 6, xã Tân Hiệp
	A182
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	4
	Chợ An Viễng
	Ấp An Viễng, xã Bình An
	A183
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	5
	Chợ Bình Sơn
	Xã Bình Sơn
	A184
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	6
	Chợ ấp 6 Phước Bình
	Ấp 6, xã Phước Bình
	A187
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	7
	Chợ ấp 1 Bàu Cạn
	Ấp 1, xã Bàu Cạn
	A191
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	8
	Chợ ấp 6 Bàu Cạn
	Ấp 6, xã Bàu Cạn
	A192
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	9
	Chợ Suối Quýt
	Ấp Suối Quýt, xã Cẩm Đường
	A194
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	10
	Chợ Phước Hòa
	Xã Long Phước
	A195
	Hạng 03
	Chưa xây dựng 

	 
	Tổng cộng:
	45
	 
	 
	 


